Phụ lục 3.
TỔNG HỢP KẾT QUẢ TIÊM VẮC XIN PHÒNG COVID-19
Đơn vị tính: Liều
	STT
	[bookmark: _GoBack]Đơn vị/địa phương 
(1)
	Số tiêm mũi 1
	Số tiêm mũi 2
	Tổng số

	
	
	Tiêm trong ngày
 (2)
	Cộng dồn
(3)
	Tiêm trong ngày
(4)
	Cộng dồn
(5)
	Tiêm trong ngày 
(6= 2+4)
	Cộng dồn
(7=3+5)

	1
	Trung tâm Kiểm soát bệnh tật
	1044
	18194
	523
	1709
	1567
	19903

	2
	BVĐK Sài Gòn Nam Định
	31
	31
	0
	0
	31
	31

	3
	BVĐK Công an
	0
	1145
	0
	431
	0
	1576

	4
	Thành phố Nam Định
	29
	6449
	191
	1080
	220
	7529

	5
	Huyện Hải Hậu
	38
	6402
	615
	1574
	653
	7976

	6
	Huyện Ý Yên
	48
	5044
	0
	1305
	48
	6349

	7
	Huyện Giao Thủy
	0
	3687
	0
	1110
	0
	4797

	8
	Huyện Nam Trực
	0
	3894
	0
	898
	0
	4792

	9
	Huyện Trực Ninh
	0
	7567
	0
	1201
	0
	8768

	10
	Huyện Nghĩa Hưng
	1135
	6885
	4
	1115
	1139
	8000

	11
	Huyện Xuân Trường
	411
	3832
	0
	1471
	411
	5303

	12
	Huyện Vụ Bản
	0
	2169
	0
	575
	0
	2744

	13
	Huyện Mỹ Lộc
	570
	2902
	0
	449
	570
	3351

	14
	Tiêm chuyên gia TQ
	0
	998
	0
	 
	0
	998

	Tổng
	3306
	69199
	1333
	12918
	4639
	82117

	Số phản ứng sau tiêm: 11.252
	
	
	
	
	
	

	Số vắc xin được phân bổ theo kế hoach: 145.740
	
	
	
	
	

	Số vắc xin đã nhận: 88.820
	
	
	
	
	
	



